
STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 T2500001 Phan Thị Mỹ Ái  15/08/2007  N 

2 T2500055 Phan Bảo Anh  22/09/2007 

3 T2500089 Lê Nguyễn Minh Châu  23/12/2007 

4 T2500099 Lê Nguyễn Thành Chung  23/12/2007 

5 T2500117 Lê Thanh Đảm  18/12/2007 

6 T2500121 Trần Khánh Dân  18/04/2007 

7 T2500200 Huỳnh Nhật Duy  28/06/2007 

8 T2500254 Võ Minh Hải  17/02/2007 

9 T2500339 Phạm Hoàng Huy  23/12/2007 

10 T2500340 Trần Thịnh Huy  04/01/2007 

11 T2500385 Lê Hoàng Kha   08/08/2007 

12 T2500460 Hoàng Thị Yến Khoa  17/04/2007  N 

13 T2500462 Châu Trần Đăng Khoa  01/08/2007 

14 T2500472 Võ Đình Khôi  17/07/2007 

15 T2500510 Nguyễn Thị Lam  20/07/2007  N 

16 T2500553 Lê Thúy Loan   28/04/2007  N 

17 T2500565 Nguyễn Khánh Luân  04/04/2007 

18 T2500610 Trần Ngọc Mơ  18/09/2007  N 

19 T2500615 Hứa Trúc My  17/08/2007  N 

20 T2500637 Nguyễn Tuyết Ngân  18/03/2007  N 

21 T2500638 Phan Thị Kim Ngân  05/08/2007  N 

22 T2500681 Hồ Huy Nghĩa  15/11/2007 

23 T2500714 Nguyễn Thị Thảo Nguyên  19/03/2007  N 

24 T2500715 Nguyễn Thảo Nguyên  01/05/2007  N 

25 T2500750 Phan Thái Nhật  05/08/2007 

26 T2500751 Nguyễn Thanh Nhật  15/08/2007 

27 T2500753 Trần Ngọc Nhi  13/11/2007  N 

28 T2500776 Trần Thị Kiều Như  10/05/2007  N 

29 T2500777 Hàng Huỳnh Như  31/03/2007  N 

30 T2500855 Phan Minh Phú   16/06/2007 

31 T2500907 Nguyễn Nhựt Quốc  26/11/2006 

32 T2500911 Nguyễn Hoàng Quý  29/09/2007 

33 T2500961 Lê Huỳnh Phước Tài  15/06/2007 

34 T2501030 Phạm Đỗ Gia Thịnh  30/10/2007 

      TRƯỜNG SƯ PHẠM

    KHOA DỰ BỊ ĐẠI HỌC 

DANH SÁCH SINH VIÊN

Năm học 2025 - 2026

LỚP: DB252901



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

35 T2501031 Hồ Quang Thịnh  10/10/2007 

36 T2501047 Phan Tấn Thơi  01/01/2007 

37 T2501051 Sơn Thị Anh Thư  03/10/2007  N 

38 T2501084 Nguyễn Quốc Thương  10/11/2007 

39 T2501121 Nguyễn Trung Tính  20/03/2007 

40 T2501311 Trần Nguyễn Khánh Vũ  04/10/2007 

41 T2501366 Trần Mỹ Xuyên  30/09/2007  N 

42 T2501422 Võ Thị Kim Yến  18/09/2007  N 

43 T2501432 Nguyễn Thị Cẩm Tú 09/07/2007  N 

Cần Thơ, ngày 08 tháng 9 năm 2025

TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Hoàng Long



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 T2500002 Trần Ngọc Khả Ái  16/01/2007  N 

2 T2500179 Hồ Đông Du  18/11/2007 

3 T2500189 Nguyễn Thuỳ Dung  01/08/2007  N 

4 T2500194 Phạm Thị Thuỳ Dương  30/08/2007  N 

5 T2500258 Phạm Ngọc Hân  15/02/2007  N 

6 T2500288 Trần Ngọc Hạnh  22/12/2007  N 

7 T2500290 Lý Hào   21/11/2007 

8 T2500332 Phạm Huỳnh Hương  21/02/2007  N 

9 T2500341 Trương Triệu Huy  07/03/2007 

10 T2500342 Lê Nhật Huy  10/12/2007 

11 T2500365 Huỳnh Kim Huyền  09/01/2007  N 

12 T2500374 Phạm Như Huỳnh  12/05/2007  N 

13 T2500405 Huỳnh Quốc Khâm  08/08/2007 

14 T2500408 Hồ Nhật Khang  11/02/2007 

15 T2500409 Võ Hoài Khang   04/06/2007 

16 T2500410 Lâm Chấn Khang  14/16/2007 

17 T2500413 Nguyễn Hoàng Quốc Khang  29/01/2007 

18 T2500438 Thiều Duy Khánh  22/09/2007 

19 T2500487 Trần Anh Kiệt  25/08/2007 

20 T2500530 Đào Công Nhật Linh  19/11/2007 

21 T2500568 Nguyễn Công Luật  17/07/2007 

22 T2500576 Phạm Thị Cẩm Ly  30/03/2007  N 

23 T2500640 Trần Thị Thuý Ngân  05/06/2007  N 

24 T2500690 Dương Nguyễn Bão Ngọc  28/03/2007  N 

25 T2500756 Nguyễn Thị Yến Nhi  01/09/2007  N 

26 T2500830 Võ Văn Phát  27/01/2007 

27 T2500831 Phạm Thanh Phát  24/01/2007 

28 T2500860 Nguyễn Kim Phúc  27/08/2007  N 

29 T2500861 Phạm Gia Phúc  03/08/2007 

30 T2501000 Phan Tấn Thảnh  01/01/2007 

31 T2501053 Nguyễn Minh Thư  29/11/2007  N 

32 T2501103 Lê Thị Ái Tiên  24/08/2007  N 

33 T2501104 Trần Thị Kiều Tiên  10/02/2007  N 

34 T2501201 Trần Thị Ngọc Trinh  27/10/2006  N 

35 T2501218 Trần Thanh Trúc  20/03/2007  N 

       TRƯỜNG SƯ PHẠM

    KHOA DỰ BỊ ĐẠI HỌC 

DANH SÁCH SINH VIÊN

Năm học 2025 - 2026

LỚP: DB252902



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

36 T2501224 Trần Huỳnh Trí Trung  16/06/2007 

37 T2501244 Thạch Hoàng Tuấn  24/10/2007 

38 T2501280 Phạm Chí Tỷ  14/10/2007 

39 T2501354 Nguyễn Chí Vỹ  14/07/2007 

40 T2501355 Lý Thế Vỹ  27/03/2007 

41 T2501371 Trần Thị Như Ý  20/07/2006  N 

Cần Thơ, ngày 08 tháng 9 năm 2025

TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Hoàng Long



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 T2500029 Nguyễn Thị Kim Anh  01/02/2007  N 

2 T2500140 Trần Thị Trúc Đào  05/08/2007  N 

3 T2500157 Đoàn Quốc Đạt  18/07/2007 

4 T2500186 Nguyễn Thanh Đức  23/10/2007 

5 T2500199 Võ Nguyễn Hồng Đường  28/06/2007 

6 T2500221 Huỳnh Nhật Duy  08/03/2007 

7 T2500222 Phan Lý Nhật Duy  01/02/2007 

8 T2500223 Nguyễn Thị Huỳnh Duy  26/01/2007  N 

9 T2500256 Cao Nguyễn Trường Hải  11/02/2007 

10 T2500282 Hồ Ngọc Hân  25/10/2007  N 

11 T2500429 Trần Vĩnh Khang  09/12/2007 

12 T2500477 Trần Nguyễn Anh Khôi  30/12/2007 

13 T2500571 Nguyễn Tấn Lực  16/06/2007 

14 T2500572 Lưu Văn Hoàng Lương  30/01/2007 

15 T2500634 Trần Hoàng Nam  20/01/2007 

16 T2500663 Lương Thị Kim Ngân  12/08/2007  N 

17 T2500664 Dương Lê Thị Thúy Ngân  10/08/2007  N 

18 T2500667 Đoàn Thị Kim Ngân  30/08/2007  N 

19 T2500679 Nguyễn Thị Tuyết Nghi  27/03/2006  N 

20 T2500687 Phạm Chí Nghĩa  09/10/2007 

21 T2500693 Phan Thị Ánh Ngọc  29/10/2007  N 

22 T2500713 Trần Thị Kim Ngọc  03/12/2007  N 

23 T2500716 Lê Thị Thảo Nguyên  25/08/2007  N 

24 T2500747 Trần Đức Nhân  14/07/2007 

25 T2500760 Phan Hoàng Yến Nhi  31/03/2007  N 

26 T2500844 Châu Tấn Phát  01/03/2007 

27 T2500845 Nguyễn Tấn Phát  08/06/2007 

28 T2500889 Nguyễn Lê Uyên Phương  12/03/2007  N 

29 T2500890 Nguyễn Hà Minh Phương  31/07/2007 

30 T2500917 Trần Thị Kim Quý  16/11/2007  N 

31 T2500949 Phạm Minh Sang  18/04/2007 

32 T2500966 Nguyễn Tấn Tài  26/05/2007 

33 T2501019 Neáng Soc Thia   06/06/2007  N 

34 T2501083 Nguyễn Kỳ Thức  16/03/2007 

35 T2501101 Triệu Phương Thy  01/11/2007  N 

     TRƯỜNG SƯ PHẠM

    KHOA DỰ BỊ ĐẠI HỌC

DANH SÁCH SINH VIÊN

Năm học 2025 - 2026

LỚP: DB252903



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

36 T2501117 Võ Hoàng Tiến  13/05/2007 

37 T2501148 Trần Ngọc Trâm  26/11/2007  N 

38 T2501166 Nguyễn Thị Nhã Trân  23/01/2007  N 

39 T2501258 Đinh Nguyễn Cát Tường  07/05/2007  N 

40 T2501350 Đỗ Vy  03/06/2007  N 

41 T2501397 Nguyễn Thị Như Ý  10/12/2007  N 

42 T2501421 Nguyễn Thị Kim Yến  20/06/2007  N 

Cần Thơ, ngày 08 tháng 9 năm 2025

TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Hoàng Long



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 T2500018 Nguyễn Hoàng Ân  07/11/2007 

2 T2500177 Lê Thị Kim Đồng  29/07/2007  N 

3 T2500245 Nguyễn Trường Giang  29/01/2007 

4 T2500249 Nguyễn Thị Lê Giang  20/12/2007  N 

5 T2500283 Phạm Thị Ngọc Hân  17/07/2007  N 

6 T2500455 Nguyễn Khánh  13/08/2007 

7 T2500471 Đào Nhựt Khoa  13/12/2007 

8 T2500498 Nguyễn Gia Kiệt  24/03/2007 

9 T2500547 Trần Hoài Linh  18/10/2007 

10 T2500563 Ngô Thọ Long  15/03/2006 

11 T2500575 Nguyễn Phước Lượng  08/07/2007 

12 T2500732 Lê Thảo Nguyên  20/08/2007  N 

13 T2500748 Nguyễn Thành Nhân  01/11/2007 

14 T2500783 Lê Huỳnh Như  30/03/2006  N 

15 T2500816 Trần Hoàng Nu  20/10/2007 

16 T2500827 Neang Srây Pâu   15/09/2007  N 

17 T2500856 Phan Hoàng Phú   11/04/2007 

18 T2500878 Lê Nguyễn Phi Phụng  24/09/2007  N 

19 T2500895 Lê Thị Bích Phượng  14/12/2007  N 

20 T2500906 Neáng Thia Qui   28/02/2007  N 

21 T2500920 Nguyễn Huỳnh Tú Quyên  16/04/2007  N 

22 T2500956 Phạm Việt Sử  19/03/2007 

23 T2501060 Nguyễn Thị Minh Thư  22/06/2007  N 

24 T2501080 Võ Nguyễn Anh Thư  26/02/2007  N 

25 T2501102 Nguyễn Văn Tị  28/01/2007 

26 T2501139 Huỳnh Thị Huỳnh Trâm  11/08/2007  N 

27 T2501174 Trần Thị Hoài Trang  25/08/2007  N 

28 T2501192 Lê Thiện Trí  17/05/2006 

29 T2501194 Huỳnh Minh Triết  19/12/2007 

30 T2501203 Lâm Thị Ngọc Trinh  01/08/2007  N 

31 T2501260 Thái Thoại Tường  06/05/2007 

32 T2501301 Nguyễn Thị Yến Vi  03/06/2007  N 

33 T2501312 Nguyễn Đình Vũ  22/09/2007 

34 T2501319 Lâm Thúy Vy   01/01/2007  N 

35 T2501325 Nguyễn Thị Trương Vy  29/03/2007  N 

     TRƯỜNG SƯ PHẠM

    KHOA DỰ BỊ ĐẠI HỌC

DANH SÁCH SINH VIÊN

Năm học 2025 - 2026

LỚP: DB252904



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

36 T2501356 Lê Quang Vỹ  11/09/2007 

37 T2501376 Phạm Thị Như Ý  05/05/2007  N 

38 T2501377 Phùng Như Ý  19/10/2007  N 

39 T2501425 Nguyễn Lê Triệu Vi  06/04/2007  N 

40 T2501428 Nguyễn Thị Tuệ Nghi  01/07/2007  N 

41 T2501430 Nguyễn Ngọc Vy  20/02/2007  N 

Cần Thơ, ngày 08 tháng 9 năm 2025

TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Hoàng Long



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 T2500009 Lê Tuấn An  14/07/2007 

2 T2500032 Huỳnh Hoàng Anh  28/06/2007  N 

3 T2500064 Nguyễn Nhất Băng  29/11/2007  N 

4 T2500087 Lý Thị Huế Chân  17/01/2007  N 

5 T2500111 Trần Thị Trang Đài  12/05/2007  N 

6 T2500118 Trần Chí Đảm  24/03/2007 

7 T2500125 Hồ Hoàng Đăng  08/05/2007 

8 T2500169 Bùi Văn Định  28/09/2007 

9 T2500205 Nguyễn Chấn Duy  25/11/2007 

10 T2500266 Đặng Cẩm Hân  19/11/2007  N 

11 T2500267 Dương Nguyễn Khải Hân  19/10/2007  N 

12 T2500303 Tô Nguyên Hạo  06/04/2007 

13 T2500305 Nguyễn Phúc Hậu  09/02/2007 

14 T2500383 Hồ Văn Quốc Hy  23/03/2007 

15 T2500414 Lê Minh Khang   11/10/2007 

16 T2500479 Nguyễn Minh Khuê  04/11/2007 

17 T2500499 Nguyễn Thị Mộng Kiều  14/08/2006  N 

18 T2500500 Phạm Thị Mộng Kiều  20/12/2007  N 

19 T2500521 Đặng Thị Chúc Lanh  14/04/2007  N 

20 T2500595 Phạm Thị Xuân Mai  11/08/2007  N 

21 T2500630 Dương Thoại Mỹ  22/09/2007  N 

22 T2500699 Nguyễn Bảo Ngọc  12/06/2007  N 

23 T2500828 Huỳnh Kim Pha  30/09/2007  N 

24 T2500829 Nguyễn Hồng Phấn  20/11/2007  N 

25 T2500833 Lê Thanh Tấn Phát  29/03/2007 

26 T2500857 Đặng Tiến Phú  23/12/2007 

27 T2500867 Trần Lê Hoàng Phúc  21/06/2007 

28 T2500879 Trần Được Phước  02/03/2007 

29 T2500936 Nguyễn Như Quỳnh  15/08/2007  N 

30 T2500963 Đoàn Nguyễn Phước Tài  24/09/2007 

31 T2501032 Huỳnh Quốc Thịnh  26/12/2007 

32 T2501033 Nguyễn Văn Thịnh  28/03/2007 

33 T2501039 Lâm Tiểu Thơ  01/07/2007  N 

34 T2501044 Nguyễn Ngọc Thoại  21/08/2007  N 

35 T2501085 Đặng Kiều Thương  22/02/2007  N 

     TRƯỜNG SƯ PHẠM

    KHOA DỰ BỊ ĐẠI HỌC

DANH SÁCH SINH VIÊN

Năm học 2025 - 2026

LỚP: DB252905



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

36 T2501142 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm  03/07/2007  N 

37 T2501161 Nguyễn Ngọc Khả Trân  29/08/2007  N 

38 T2501187 Nguyễn Trọng Trí  26/12/2007 

39 T2501282 Huỳnh Tỷ  27/09/2007 

40 T2501306 Bùi Thế Vinh  05/06/2007 

41 T2501358 Trần Tuấn Vỹ  18/04/2007 

42 T2501437 Huỳnh Đức Huy 27/10/2007 

Cần Thơ, ngày 08 tháng 9 năm 2025

TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Hoàng Long



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 T2500017 Nguyễn Trọng Ân  01/04/2007 

2 T2500036 Trần Thị Quỳnh Anh  19/07/2007  N 

3 T2500059 Phan Hải Âu  03/10/2007 

4 T2500065 Nguyễn Khánh Băng  29/12/2007  N 

5 T2500083 Lê Gia Bội  17/11/2007  N 

6 T2500119 Đặng Hoàng Đảm  24/02/2007 

7 T2500206 Tăng Tuyết Duy  08/12/2006  N 

8 T2500269 Ngô Ngọc Hân  20/12/2007  N 

9 T2500297 Nguyễn Nhật Hào  28/02/2007 

10 T2500315 Lê Thành Hiếu  05/12/2007 

11 T2500330 Trần Nguyễn Hưng  29/09/2007 

12 T2500352 Huỳnh Công Huy  13/12/2007 

13 T2500376 Trần Thế Huỳnh  14/01/2007  N 

14 T2500435 Từ Duy Khanh  11/08/2007 

15 T2500441 Nguyễn Hồng Khánh  19/10/2007 

16 T2500458 Trần Vũ Khiêm  01/12/2006 

17 T2500467 Lê Thị Yến Khoa  20/07/2007  N 

18 T2500491 Nguyễn Tuấn Kiệt  28/06/2006 

19 T2500548 Huỳnh Đinh Hoàng Lĩnh  30/03/2007 

20 T2500672 Trương Uyển Nghi  26/08/2007  N 

21 T2500673 La Phương Nghi  30/10/2007  N 

22 T2500723 Nguyễn Ngọc Nguyên  03/02/2007  N 

23 T2500790 Nguyễn Tâm Như  26/11/2007  N 

24 T2500809 Trần Hoàng Nhựt  07/11/2007 

25 T2500885 Nguyễn Duy Phương  11/07/2007 

26 T2500942 Lâm Quốc Sang  07/09/2007 

27 T2500960 Lê Hữu Tá  26/04/2007 

28 T2500969 Nguyễn Tiến Tâm  07/05/2007 

29 T2500994 Đỗ Văn Thành  05/04/2007 

30 T2501008 Trần Phương Thảo  10/10/2007  N 

31 T2501045 Nguyễn Thị Cẩm Thoại  07/04/2007  N 

32 T2501123 Lê Hữu Tính  21/08/2007 

33 T2501196 Trần Minh Triết  02/12/2007 

34 T2501245 Phan Văn Tuấn  31/07/2007 

35 T2501254 Trần Thiên Tường  10/09/2007 

     TRƯỜNG SƯ PHẠM

    KHOA DỰ BỊ ĐẠI HỌC

DANH SÁCH SINH VIÊN

Năm học 2025 - 2026

LỚP: DB252906



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

36 T2501263 Trần Phước Tủy  11/07/2007 

37 T2501278 Nguyễn Công Ty  03/02/2007 

38 T2501286 Nguyễn Huỳnh Phương Uyên  25/04/2007  N 

39 T2501327 Duy Thị Tường Vy  05/07/2007  N 

40 T2501328 Lê Hoàng Thúy Vy   08/10/2007  N 

41 T2501369 Nguyễn Thị Kim Xuyến  12/02/2007  N 

Cần Thơ, ngày 08 tháng 9 năm 2025

TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Hoàng Long



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 T2500037 Phạm Thị Bảo Anh  25/09/2007  N 

2 T2500073 Đào Chí Bảo  02/07/2007 

3 T2500074 Lưu Gia Bảo  23/12/2007 

4 T2500123 Huỳnh Sỹ Đan  22/11/2007 

5 T2500129 Nguyễn Duy Đẳng  03/01/2007 

6 T2500146 Phạm Thành Đạt  12/11/2007 

7 T2500178 Nguyễn Văn Đồng  11/11/2007 

8 T2500208 Ngô Thị Tường Duy  26/06/2007  N 

9 T2500272 Dương Hiểu Hân  19/01/2007  N 

10 T2500287 Nguyễn Thị Mộng Hằng  06/09/2007  N 

11 T2500355 Huỳnh Gia Huy  19/11/2006 

12 T2500368 Trần Ngọc Huyền  23/12/2007  N 

13 T2500393 Nguyễn Hoàng Kha  23/03/2007 

14 T2500474 Đoàn Anh Khôi  28/11/2007 

15 T2500482 Phạm Trung Kiên  27/06/2007 

16 T2500483 Huỳnh Trung Kiên  12/03/2007 

17 T2500493 Lê Tuấn Kiệt  27/03/2007 

18 T2500538 Âu Phạm Mỹ Linh  04/11/2007  N 

19 T2500539 Võ Thị Yến Linh  14/04/2007  N 

20 T2500555 Nguyễn Tấn Lộc  23/07/2007 

21 T2500566 Trần Vũ Luân  16/07/2007 

22 T2500603 Trương Nhựt Minh  25/01/2007 

23 T2500604 Bùi Quang Minh   11/05/2007 

24 T2500620 Nguyễn Trần Hà My  11/05/2007  N 

25 T2500631 Nguyễn Hoàng Gia Mỹ  16/08/2007  N 

26 T2500701 Phạm Thị Như Ngọc  26/02/2007  N 

27 T2500718 Lưu Thị Thảo Nguyên  12/02/2007  N 

28 T2500720 Trần Phước Nguyên  17/10/2007 

29 T2500735 Nguyễn Chí Nguyện  03/01/2007 

30 T2500764 La Thị Cẫm Nhi  26/04/2007  N 

31 T2500765 Võ Ngọc Nhi  21/01/2007  N 

32 T2500893 Phùng Tâm Loan Phượng  07/07/2007  N 

33 T2500988 Đặng Phạm Hoàng Thanh  11/02/2007 

34 T2500995 Phạm Tiến Thành  19/11/2007 

35 T2501021 Nguyễn Nhật Thiên  20/12/2007 

     TRƯỜNG SƯ PHẠM

    KHOA DỰ BỊ ĐẠI HỌC

DANH SÁCH SINH VIÊN

Năm học 2025 - 2026

LỚP: DB252907



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

36 T2501100 Võ Nguyễn Anh Thy  15/07/2007  N 

37 T2501126 Giang Thanh Tính   17/08/2007 

38 T2501133 Nguyễn Ngọc Tố Tố  13/10/2007  N 

39 T2501176 Huỳnh Kiều Trang  02/08/2007  N 

40 T2501204 Huỳnh Thị Tú Trinh  11/03/2007  N 

41 T2501330 Nguyễn Thị Yến Vy  08/03/2007  N 

42 T2501363 Huỳnh Ái Xuân  27/06/2007  N 

43 T2501439 Nguyễn Phùng Như Ý 26/11/2007  N 

Cần Thơ, ngày 08 tháng 9 năm 2025

TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Hoàng Long



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 T2500011 Nguyễn Phương Bình An  13/01/2007  N 

2 T2500039 Huỳnh Tú Anh  15/05/2007  N 

3 T2500061 Nguyễn Nam Bắc  13/05/2007 

4 T2500076 Trần Gia Bảo  20/03/2007 

5 T2500082 Neáng Kim Bôi   16/04/2007  N 

6 T2500107 Nguyễn Chí Cường  04/01/2007 

7 T2500131 Trần Thanh Danh  28/08/2007 

8 T2500148 Nguyễn Minh Đạt  30/11/2007 

9 T2500182 Lê Văn Đức  19/08/2007 

10 T2500275 Phan Ngọc Hân  06/07/2007  N 

11 T2500298 Phạm Nhật Hào  19/02/2007 

12 T2500311 Đặng Thanh Hiệp  13/11/2007 

13 T2500357 Trương Lê Huy  25/06/2007 

14 T2500369 Nguyễn Thị Như Huyền  13/03/2007  N 

15 T2500400 Nguyễn Lê Hoàng Khả  10/02/2007 

16 T2500418 Mai Minh Khang   05/05/2007 

17 T2500419 Trần Tuấn Khang  31/03/2007 

18 T2500469 Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa  10/01/2007 

19 T2500475 Trần Đăng Khôi  17/05/2007 

20 T2500540 Lê Thị Yến Linh  12/05/2007  N 

21 T2500590 Ro Hy Mah   03/09/2007  N 

22 T2500614 Neáng Sóc Mươn  23/12/2007  N 

23 T2500621 Nguyễn Thị Diễm My  11/04/2007  N 

24 T2500632 Chau Róth Na   01/12/2007 

25 T2500649 Lê Kim Ngân   20/09/2006  N 

26 T2500721 Nguyễn An Nguyên  01/11/2007  N 

27 T2500722 Trương Công Nguyên  30/04/2007 

28 T2500794 Huỳnh Như  19/01/2007  N 

29 T2500810 Lê Trần Minh Nhựt  31/10/2007 

30 T2500815 Chau Tha Nith   27/03/2007 

31 T2500858 Khúc Triệu Phú  27/12/2006 

32 T2500930 Cao Hồng Quyến  18/09/2007  N 

33 T2500933 Nguyễn Đoàn Thủy Quyền  27/07/2007  N 

34 T2500940 Kim Ri Sa   03/05/2007 

35 T2500944 Lê Hồng Thanh Sang  16/12/2007 

     TRƯỜNG SƯ PHẠM

    KHOA DỰ BỊ ĐẠI HỌC

DANH SÁCH SINH VIÊN

Năm học 2025 - 2026

LỚP: DB252908



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

36 T2501010 Dương Thị Hồng Thảo  01/02/2007  N 

37 T2501087 Trần Nhựt Thương  01/06/2007 

38 T2501144 Võ Ngọc Trâm  05/09/2007  N 

39 T2501190 Phạm Minh Trí  17/02/2007 

40 T2501199 Lâm A Triễu  14/06/2007  N 

41 T2501299 Nguyễn Thúy Vi  20/01/2007  N 

Cần Thơ, ngày 08 tháng 9 năm 2025

TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Hoàng Long



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 T2500013 Nguyễn Ngọc An  27/09/2007 

2 T2500031 Nguyễn Thị Lan Anh  16/12/2007  N 

3 T2500048 Trần Kỳ Anh  03/03/2007  N 

4 T2500049 Võ Thị Ngọc Anh  03/01/2007  N 

5 T2500114 Kiều Quốc Đại  23/03/2007 

6 T2500154 Lưu Phước Đạt  25/02/2007 

7 T2500183 Lý Hồng Đức  30/05/2007 

8 T2500191 Nguyễn Văn Dùng  27/09/2007 

9 T2500212 Võ Lý Duy   08/07/2007 

10 T2500301 Trần Chí Hào  25/11/2007 

11 T2500302 Nguyễn Thị Hảo  08/05/2007  N 

12 T2500331 Trần Phước Hưng  29/11/2007 

13 T2500335 Nguyễn Thị Diễm Hương  13/01/2007  N 

14 T2500447 Nguyễn Gia Khánh  03/05/2007 

15 T2500476 Nguyễn Trung Khôi  13/10/2007 

16 T2500480 Nguyễn Thị Minh Khuê  15/06/2007  N 

17 T2500517 Đinh Thị Tố Lan  10/11/2007  N 

18 T2500551 Đoàn Thị Hồng Loan  06/10/2007  N 

19 T2500567 Nguyễn Thành Luân  05/04/2007 

20 T2500654 Nguyễn Thị Tuyết Ngân  16/10/2007  N 

21 T2500656 Nguyễn Ngọc Kim Ngân  05/12/2007  N 

22 T2500659 Nguyễn Kim Ngân  26/09/2007  N 

23 T2500660 Phan Thị Thanh Ngân  20/06/2007  N 

24 T2500674 Lê Tường Nghi  12/04/2007  N 

25 T2500724 Nguyễn Tùng Nguyên  08/03/2007 

26 T2500739 Lâm Thị Yến Nhàn  26/08/2007  N 

27 T2500770 Đoàn Khánh Nhi  03/06/2007  N 

28 T2500771 Lê Thị Tuyết Nhi  24/11/2007  N 

29 T2500795 Nguyễn Thị Quỳnh Như  10/08/2007  N 

30 T2500905 Đặng Phước Qui  28/12/2007 

31 T2501028 Châu Hữu Thiện  06/06/2007 

32 T2501075 Nguyễn Thị Kim Thư  22/03/2006  N 

33 T2501111 Phan Thị Thủy Tiên  08/11/2007  N 

34 T2501146 Võ Hồng Trâm  20/06/2004  N 

35 T2501197 Đỗ Minh Triết  03/08/2007 

     TRƯỜNG SƯ PHẠM

    KHOA DỰ BỊ ĐẠI HỌC

DANH SÁCH SINH VIÊN

Năm học 2025 - 2026

LỚP: DB252909



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

36 T2501221 Huỳnh Thanh Trúc  10/04/2007  N 

37 T2501233 Lê Minh Nhựt Trường  10/02/2007 

38 T2501239 Vũ Kim Tú  04/10/2007  N 

39 T2501264 Phạm Thị Kim Tuyên  16/02/2007  N 

40 T2501304 Nguyễn Quốc Việt  20/12/2006 

41 T2501347 Lư Tường Vy  01/01/2007  N 

42 T2501441 Nguyễn Kỳ Anh 19/12/2007  N 

Cần Thơ, ngày 08 tháng 9 năm 2025

TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Hoàng Long



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 T2500045 Phan Hiếu Anh  23/04/2007 

2 T2500164 Lê Thành Điều  19/10/2007 

3 T2500197 Nguyễn Thị Thùy Dương  24/12/2007  N 

4 T2500235 Nguyễn Thị Mỹ Duyên  09/07/2007  N 

5 T2500289 Ngô Ngọc Hạnh  06/03/2007  N 

6 T2500317 Đào Thạch Chung Hiếu  08/08/2007 

7 T2500370 Huỳnh Ngọc Huyền  01/12/2007  N 

8 T2500396 Nguyễn Kha  28/11/2007 

9 T2500423 Trần Lê Khang  20/11/2007 

10 T2500424 Huỳnh Nguyễn Quốc Khang  13/08/2007 

11 T2500425 Trần Tuấn Khang  26/01/2007 

12 T2500436 Nguyễn Văn Khanh  24/11/2007 

13 T2500542 Nguyễn Thị Thùy Linh  23/11/2007  N 

14 T2500543 Nguyễn Thị Thùy Linh  21/06/2007  N 

15 T2500574 Quảng Trọng Lượng  07/03/2006 

16 T2500769 Võ Thị Yến Nhi  07/03/2007  N 

17 T2500797 Võ Quỳnh Như  01/12/2007  N 

18 T2500859 Nguyễn Thanh Phú  15/05/2007 

19 T2500866 Nguyễn Trọng Phúc  21/03/2007 

20 T2500868 Nguyễn Trọng Phúc  09/01/2007 

21 T2500869 Võ Hữu Phúc  17/10/2006 

22 T2500915 Nguyễn Minh Quý  24/09/2007 

23 T2500953 Nguyễn Thị Soàn  15/04/2007  N 

24 T2500955 Nguyễn Trọng Sử  09/10/2007 

25 T2500982 Nguyễn Quốc Thái  17/04/2007 

26 T2501046 Huỳnh Anh Thoại  07/10/2007  N 

27 T2501072 Đinh Thị Anh Thư  22/01/2007  N 

28 T2501073 Nguyễn Thị Anh Thư  26/03/2007  N 

29 T2501079 Trần Nguyễn Anh Thư  20/02/2007  N 

30 T2501090 Tạ Kim Thúy  24/02/2007  N 

31 T2501112 Trần Thị Cẩm Tiên  19/06/2007  N 

32 T2501151 Hồ Ngọc Trầm  23/11/2007  N 

33 T2501180 Lê Ngọc Huyền Trang  24/05/2007  N 

34 T2501232 Thiềm Phi Trường  02/04/2007 

35 T2501338 Trần Thị Yến Vy  21/05/2007  N 

     TRƯỜNG SƯ PHẠM

    KHOA DỰ BỊ ĐẠI HỌC

DANH SÁCH SINH VIÊN

Năm học 2025 - 2026

LỚP: DB252910



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

36 T2501361 Đặng Hồ Chí Vỹ  17/05/2007 

37 T2501368 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên  12/06/2007  N 

38 T2501398 Nguyễn Huỳnh Như Ý  19/12/2007  N 

39 T2501414 Huỳnh Xuân Yến  21/07/2007  N 

40 T2501415 Phạm Phi Yến  02/01/2007  N 

41 T2501424 Dương Thành Zin  23/11/2007 

TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Hoàng Long

Cần Thơ, ngày 08 tháng 9 năm 2025



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 T2500014 Nguyễn Thị Thúy An  01/01/2006  N 

2 T2500046 Thái Việt Anh  07/07/2007 

3 T2500067 Nguyễn Trúc Băng  25/03/2007  N 

4 T2500068 Lê Khánh Băng  23/02/2007  N 

5 T2500101 Võ Minh Chương  22/08/2007 

6 T2500139 Nguyễn Thị Hồng Đào  27/04/2007  N 

7 T2500144 Lê Tuấn Đạt  22/01/2007 

8 T2500152 Lê Tiến Đạt  14/07/2007 

9 T2500153 Nguyễn Quốc Đạt  23/09/2007 

10 T2500190 Nguyễn Thị Ngọc Dúng  22/04/2007  N 

11 T2500219 Võ Khánh Duy   30/10/2007 

12 T2500229 Nguyễn Thị Thảo Duyên  25/08/2007  N 

13 T2500296 Nguyễn Vũ Hào  06/04/2007 

14 T2500360 Phạm Thái Huy  08/05/2007 

15 T2500397 Võ Hoàng Kha   03/04/2007 

16 T2500437 Nguyễn Ngọc Duy Khanh  11/09/2007 

17 T2500448 Nguyễn Quốc Khánh  18/10/2007 

18 T2500450 Dương Quốc Khánh  28/03/2007 

19 T2500459 Phạm Hoàng Khiêm  02/09/2007 

20 T2500478 Nguyễn Quốc Khơi  05/02/2007 

21 T2500495 Đặng Anh Kiệt  04/04/2007 

22 T2500501 Phan Thị Diễm Kiều  28/10/2007  N 

23 T2500549 Mai Thành Lĩnh  28/04/2007 

24 T2500558 Nguyễn Lý Thành Lợi  12/08/2007 

25 T2500573 Võ Công Lượng  13/08/2007 

26 T2500626 Nguyễn Thị Trúc My  21/05/2007  N 

27 T2500708 Trần Bảo Ngọc  12/11/2007  N 

28 T2500798 Thiềm Mỹ Như  20/10/2006  N 

29 T2500803 Nguyễn Tố Như  20/12/2007  N 

30 T2500813 Nguyễn So Níc  22/04/2006 

31 T2500853 Lê Thanh Phong   04/11/2007 

32 T2500882 Trần Trọng Phước  14/09/2007 

33 T2501013 Trần Thái Thanh Thảo  21/04/2007  N 

34 T2501034 Phạm Trường Thịnh  09/02/2007 

35 T2501074 Ngô Liên Thư  20/03/2007  N 

     TRƯỜNG SƯ PHẠM

    KHOA DỰ BỊ ĐẠI HỌC

DANH SÁCH SINH VIÊN

Năm học 2025 - 2026

LỚP: DB252911



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

36 T2501135 Hồ Quốc Toàn  05/11/2007 

37 T2501167 Nguyễn Ngọc Huyền Trân  25/01/2007  N 

38 T2501288 Đoàn Thảo Uyên  12/03/2007  N 

39 T2501406 Nguyễn Thị Kim Yến  28/09/2007  N 

40 T2501416 Danh Thị Ngọc Yến  30/10/2006  N 

TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Hoàng Long

Cần Thơ, ngày 08 tháng 9 năm 2025
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